MA TRẬN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020-2021

ĐỀ SỐ: 01

	     STT
	Chủ đề
	Cấp độ nhận thức
	Tổng số câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	1.
	Địa lí dân cư.
	3

(C1,2,3)
	1

(C17)
	
	
	4

	2.
	Địa lí các ngành kinh tế
	3

(C4,5,6)
	4

(C18,19,20, 21)
	2

(C29,30)
	1

(C37)
	10

	3.
	Sự phân hóa lãnh thổ
	6

(C7,8,9,10,11, 12)
	5

(C22,23,24,25,26)
	3

(C31,32,33)
	2

(C38,39)
	16

	4.
	Thực hành
	4

(C13,14,15,16)
	2

(C27,28)
	3

(C34,35,36)
	1

(C40)
	10

	Tổng số câu - %
Số điểm
	16 - 40%
Số điểm: 4
	12 - 30%
Số điểm: 3
	8 - 20%
Số điểm: 2
	4 - 10%
Số điểm: 1
	40


	
	ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT

Môn thi: ĐỊA LÍ

Thời gian làm bài: 60 phút 




ĐỀ SỐ: 01
(Đề minh họa)

A. Cấp độ nhận biết (40% = 16 câu)

Câu 1. Việt Nam hiện nay có bao nhiêu dân tộc?

         A. 20.                    B. 30.                   C. 54.                          D. 86.

Câu 2. Nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số

        A. thấp trên thế giới.    B. trung bình trên thế giới.  C. cao trên thế giới.   D. cao nhất trên thế giới.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị lớn ở nước ta phân bố chủ yếu ở đâu?

   A. Đồng bằng, ven biển.   B. Miền núi, cao nguyên.  C. Đồng bằng và miền núi.   D. Miền núi, trung du. 
Câu 4. Vùng nuôi thủy sản phát triển nhất nước ta là

      A. ĐB sông Hồng.     B. Đông Nam Bộ.    C. ĐB sông Cửu Long.   D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 5. Vùng có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất ở nước ta là

           A. Đông Nam Bộ.        B. Tây Nguyên.      C. Bắc Trung Bộ.       D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 6. Loại hình vận tải nào sau đây có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hành hóa ở nước ta?

        A. Đường bộ.                 B. Đường sông.                 C. Đường sắt.                   D. Đường biển.
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc Trung du miền núi Bắc Bộ?

       A. Hải Dương.                  B. Hưng Yên.                       C. Thái Nguyên.                     D. Nam Định.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết tỉnh nào có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng các tỉnh tính theo đầu người từ 4 đến 8 triệu đồng?

          A. Tuyên Quang.          B. Cao Bằng.           C. Lạng Sơn.               D. Hòa Bình.

Câu 9. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp lớn nhất của vùng Đồng bằng sông Hồng là

       A. Hà Nội, Bắc Ninh.        B. Bắc Ninh, Hải Phòng.          C. Hà Nội, Vĩnh Yên.              D. Hà Nội, Hải Phòng.

Câu 10. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy sắp xếp thứ tự các bãi biển từ Bắc vào Nam của vùng Bắc Trung Bộ?

        A. Sầm Sơn, Cửa Lò, Lăng Cô, Thiên Cầm.                  B. Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Lăng Cô.

        C. Cửa Lò, Sầm Sơn, Lăng Cô, Thiên Cầm.                   D. Sầm Sơn, Lăng Cô, Cửa Lò, Thiên Cầm.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng về vị trí địa lí của Tây Nguyên?

       A. Giáp biển Đông ở phía Đông.                        B. Liền kề vùng Đông Nam Bộ.

       C. Giáp với Lào và Campuchia.                         D. Giáp Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 12. Tây Nguyên là vùng phân bố chủ yếu của cây công nghiệp nào sau đây?

       A. Chè.                B. Cao su.                 C. Cà phê.                    D. Đậu tương.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết các di tích lịch sử, cách mạng, văn hóa nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?

     A. Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Nhà tù Côn Đảo.

     B. Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Thánh địa Mỹ Sơn.

     C. Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Phố cổ Hội An.

     D. Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Địa đạo Vĩnh Mốc.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết đất feralit trên đá badan phân bố chủ yếu ở vùng nào?

    A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.               B. Bắc Trung Bộ.

    C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                     D. Tây Nguyên.

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết địa danh nào sau đây là di sản thiên nhiên thế giới?

    A. Cố đô Huế.         B. Phố cổ Hội An.         C. Thánh địa Mỹ Sơn.          D. Phong Nha – Kẻ Bàng.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, cho biết cảng Vũng Áng thuộc tỉnh, thành phố nào của nước ta?

     A. Thanh Hóa.                     B. Nghệ An.                    C. Hà Tĩnh.                        D. Quảng Bình.
B. Cấp độ thông hiểu (30% = 12 câu)

Câu 17. Vấn đề nào là khó khăn lớn nhất của nước ta hiện nay khi nguồn lao động dồi dào trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển?

       A. Vấn đề an ninh lương thực quốc gia.                       B. Vấn đề giải quyết việc làm.

       C. Vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống.                   D. Vấn đề đào tạo nguồn lao động.

Câu 18. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một nét đặc trưng của quá trình đổi mới, thể hiện ở ba mặt chủ yếu là

       A. cơ cấu ngành, cơ cấu lãnh thổ, cơ cấu thành phần kinh tế.

       B. cơ cấu công nghiệp, cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu dịch vụ.

       C. cơ cấu lao động, cơ cấu ngành, cơ cấu lãnh thổ.

       D. cơ cấu ngành, cơ cấu lao động, cơ cấu sản phẩm.

Câu 19. Đất feralit thích hợp nhất để trồng cây

     A. hoa màu.              B. lương thực.                C. công nghiệp.                 D. rau đậu.

Câu 20. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp nước ta phụ thuộc nhiều vào nguồn tài nguyên thiên nhiên nào?

       A. Nước, đất, động vật, hải sản.                                         B. Đất, nước, khí hậu, sinh vật.

       C. Đất, rừng, khoáng sản, nước.                                         D. Đất nước, khí hậu, khoáng sản.

Câu 21. Ngành dịch vụ không có vai trò nào sau đây?

         A. tạo mối liên hệ giữa các ngành sản xuất.        B. đưa sản phẩm tới thị trường tiêu thụ.

         C. cung cấp nguyên liệu, vật tư cho sản xuất.    D. tạo ra các sản phẩm vật chất mới có giá trị.

Câu 22. Đặc trưng địa hình của tiểu vùng Tây Bắc là gì?

       A. Núi cao, địa hình hiểm trở.                       B. Núi trung bình và núi thấp.   

       C. Nhiều núi đâm ngang sát biển.                 D. Địa hình cao nguyên xếp tầng.

Câu 23. Việc trồng rừng phòng hộ ven biển ở vùng Bắc Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu là

        A. bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật.       B. điều hòa nguồn nước, hạn chế lũ.

        C. ngăn chặn nạn cát bay, sạt lở bờ biển.                   D. làm giảm tác động của thủy triều.

Câu 24. Ý nào sau đây đúng về đặc điểm địa hình vùng Bắc Trung Bộ?

       A. Phía Đông là dãy Trường Sơn Bắc, phía Tây là dải đồng bằng nhỏ hẹp.

       B. Phía Tây là dãy Trường Sơn Bắc, phía Đông là dải đồng bằng nhỏ hẹp.

       C. Phía Tây là dãy Trường Sơn Bắc, phía Nam là dải đồng bằng nhỏ hẹp.

       D. Phía Bắc là dãy Trường Sơn Bắc, phía Đông là dải đồng bằng nhỏ hẹp.

Câu 25. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm các tỉnh, thành nào?

        A. Thanh Hóa, Vinh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng.

        B. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang.

        C. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

        D. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận.

Câu 26. Đông Nam Bộ liền kề với Đồng bằng sông Cửu Long, là vùng

     A. rất giàu nguyên liệu cây công nghiệp.           B. rất giàu nguyên liệu về lâm sản.

     C. rất giàu nguyên liệu về thủy sản.                  D. lương thực, thực phẩm lớn nhất nước ta.

Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất nước ta là

     A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.               B. Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận.

     C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                     D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 28. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, phần lớn đất trồng cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm của nước ta tập trung ở

    A. Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ.       B. Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ.

    C. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.                           D. Đông Nam Bộ và Trung du miền núi Bắc Bộ.
C. Cấp độ vận dụng thấp (20% = 08 câu)

Câu 29. Ở nước ta, cơ cấu cây trồng và cơ cấu mùa vụ có sự khác nhau giữa các vùng là do đặc điểm tự nhiên nào chi phối?

        A. Khí hậu phân hóa đa dạng.                                    B. Sự đa dạng của đất trồng.

        C. Sự phân hóa địa hình.                                            D. Vị trí các vùng khác nhau.

Câu 30. Sản lượng lương thực bình quân đầu người của nước ta vẫn còn thấp do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

       A. Sản lượng lúa thấp và tăng chậm.                    B. Nhu cầu của người dân không lớn.

       C. Năng suất lúa thấp.                                           D. Quy mô dân số đông.

Câu 31. Vào năm 2016, số dân Đồng bằng sông Hồng là 19909,2 nghìn người, diện tích tự nhiên của vùng là 15082,6 km2, mật độ dân số là

           A. 1319 người/km2.            B. 1320 người/km2.         C. 1321 người/km2.                D. 1322 người/km2.

Câu 32. Năng suất lúa Đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước chủ yếu là do

       A. dân số đông nhất.         B. diện tích nhỏ nhất.         C. sản lượng lớn nhất.         D. trình độ thâm canh cao.

Câu 33. Trong cơ cấu công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất là

    A. sản xuất vật liệu xây dựng.                                 B. chế biến lương thực, thực phẩm.

    C. cơ khí nông nghiệp.                                            D. dệt, may.

Câu 34. Cho bảng số liệu:

KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA LUÂN CHUYỂN PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

(Đơn vị: Triệu tấn.km)

	Năm
	2010
	2014
	2016
	2017

	Kinh tế Nhà nước
	157359,1
	150189,1
	152207,2
	155746,9

	Kinh tế ngoài Nhà nước
	57667,7
	70484,2
	86581,3
	98756,3

	Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
	2740,3
	2477,8
	2588,4
	2674,7


                                                                          (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu khối lượng hàng hóa luân chuyển phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

	A. Miền.
	B. Tròn.
	C. Đường.
	D. Kết hợp.


 Câu 35. Cho bảng số liệu sau:

Diện tích và sản lượng lúa ở nước ta giai đoạn 2010-2017.

	
	2010
	2012
	2015
	2017

	Diện tích (nghìn ha)
	7489,4
	7761,2
	7834,9
	7708,7

	Sản lượng (nghìn tấn)
	40005,6
	43737,8
	45215,6
	42763,4


                               (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê năm 2018)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về tình hình sản xuất lúa của nước ta, giai đoạn 2010-2017?

      A. Diện tích tăng nhanh hơn sản lượng.       B. Sản lượng lúa không ngừng tăng.

      C. Diện tích lúa giảm.                            D. Diện tích và sản lượng lúa tăng nhưng có sự biến động.

Câu 36: Cho biểu đồ:
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Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tình hình tăng dân số của nước ta giai đoạn 2005-2017?

A. Số dân và tỉ suất gia tăng tự nhiên đều có xu hướng tăng.

B. Số dân tăng nhanh, tỉ suất gia tăng tự nhiên giảm.

C. Số dân và tỉ suất gia tăng tự nhiên tăng liên tục.

D. Số dân và tỉ suất gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm.
D. Vận dụng ở cấp độ cao (10% = 4 câu)

Câu 37. Khó khăn nổi bật về tự nhiên ảnh hưởng tới sự phát triển ngành thủy sản nước ta là

         A. nguồn lợi thủy sản suy giảm, nguồn nước ô nhiễm.    B. tình trạng xâm nhập mặn diễn ra nghiêm trọng.

           C. suy giảm rừng ngập mặn ven biển.                             D. nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán.

Câu 38. Khó khăn lớn nhất của Đông Nam Bộ đối với phát triển kinh tế là

     A. chỉ có hai tỉnh và thành phố tiếp giáp biển.

     B. đất đai kém màu mỡ và thời tiết thất thường.

     C. ít khoáng sản, rừng; nguy cơ ô nhiễm môi trường.

     D. tài nguyên sinh vật hạn chế, nguy cơ suy thoái.

Câu 39. Ý nào sau đây không phải là khó khăn về tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long đối với sự phát triển kinh tế xã hội?

    A. Lũ lụt vào mùa mưa, mùa khô kéo dài làm tăng độ mặn của đất, diện tích đất nhiễm mặn, đất phèn rất lớn.

    B. Thủy triều xâm nhập sâu vào trong nội địa gây trở ngại cho sản xuất và sinh hoạt.

    C. Nguồn lợi thủy sản phong phú.

    D. Khoáng sản ít, thiếu nguyên liệu cho phát triển công nghiệp.

Câu 40. Cho biểu đồ về khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải ở nước ta qua các năm :


                              (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê năm 2018)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Giá trị khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải ở nước ta qua các năm.

B. Tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải ở nước ta qua các năm. 

C. Chuyển dịch cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải ở nước ta qua các năm.

D. Quy mô và cơ cấu khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải ở nước ta qua các năm.
                                         ------------------------------Hết----------------------------------
( Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến nay.)

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI: 01
- Điểm toàn bài kiểm tra tính theo thang điểm 10.
       -  Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm.
	

	
	
	
	

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	21
	D

	2
	C
	22
	A

	3
	A
	23
	C

	4
	C
	24
	B

	5
	A
	25
	C

	6
	A
	26
	D

	7
	C
	27
	B

	8
	C
	28
	C

	9
	D
	29
	A

	10
	B
	30
	D

	11
	A
	31
	B

	12
	C
	32
	D

	13
	A
	33
	B

	14
	D
	34
	A

	15
	D
	35
	D

	16
	C
	36
	B

	17
	B
	37
	A

	18
	A
	38
	C

	19
	C
	39
	C

	20
	B
	40
	B


(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê 2017)
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